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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá khả năng diệt khuẩn của các sản phẩm nano SP3 

(Polyme_Ag_Fe3O4_Kháng sinh) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm nuôi nước lợ 

trong điều kiện in vitro. Chủng vi khuẩn được sử dụng để thử nghiệm là Vibrio parahaemolyticus KC12.020, nồng độ 

thử nghiệm 10
8 

cfu/ml. Kết quả thử nghiệm cho thấy đường kính vòng vô khuẩn của sản phẩm nano 

Polyme_Ag_Fe3O4_Doxycylin đạt 17,25 mm khi liều lượng kháng sinh sử dụng bằng một nửa (1/2) hàm lượng 

kháng sinh Doxycylin được khuyến cáo sử dụng. Sản phẩm nano Polyme_Ag_Fe3O4_Ciprofloxacin có khả năng tiêu 

diệt vi khuẩn gây bệnh AHPND (đường kính vòng vô khuẩn đạt 16,25 mm) tương đương với khả năng diệt vi khuẩn 

của kháng sinh Ciprofloxacin sử dụng đơn lẻ khi liều lượng kháng sinh thử nghiệm chỉ bằng 1/5 hàm lượng kháng 

sinh Ciprofloxacin được khuyến cáo sử dụng. Tuy nhiên, sản phẩm nano Polyme_Ag_Fe3O4_Ciprofloxacin sẽ không 

được tiếp tục thử nghiệm ngoài thực địa do kháng sinh Ciprofloxacin mới bị cấm sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản.  

Kết quả thử nghiệm các sản phẩm nano khác, Polyme_Ag_Fe3O4_Oxytetracyclin, Polyme_Ag_Fe3O4_Florphenicol 

và Polyme_Ag_Fe3O4_Doxycyclin_Florphenicol, trong nghiên cứu này chưa thể hiện rõ tiềm năng diệt khuẩn, do vậy 

chúng cần được tiếp tục nghiên cứu để khẳng định rõ hơn vai trò diệt khuẩn. Kết quả nghiên cứu này bước đầu cho 

thấy tiềm năng ứng dụng sản phẩm nano kết hợp với kháng sinh trong điều trị bệnh AHPND trên tôm nuôi nước lợ. 

Từ khóa: AHPND, kháng sinh, sản phẩm nano, tôm nước lợ, Vibrio parahaemolyticus. 

In Vitro Anti - Bacterial Activity of Nanodrugs (Polyme - Ag - Fe3o4 - Antibiotics) on 

Bacterial Strains Caused Acute Hepatopancreas Necrosis Disease (Ahpnd) in Shrimp 

ABSTRACT 

The study was carried out to determine in vitro anti-bacterial effects of nanodrugs (Polyme_Ag_Fe3O4_Antibotics) on 

bacterial strains caused acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in shrimp. The Vibrio parahaemolyticus 

strain KC12.020 was used in this study at concentration of 10
8 

cfu/ml. Results showed that the inhibition zone against 

the AHPND-caused bacterial strain of the nanodug, Polyme_Ag_Fe3O4_Doxycylin, was about 17.25 mm when the 

tested antibiotic dose was equal to only one-half of the recommended dose of Doxycylin. The effective anti-bacterial 

effect of the nanodrug, Polyme_Ag_Fe3O4_Ciprofloxcin, was similar to the antibacterial activity of the Ciprofloxacin 

used alone (the inhibitory diameter was 16.25 mm) when the tested antibiotic dose was equal to one-fifth (1/5) of the 

dose of Ciprofloxacin is recommended. However, the Polyme_Ag_Fe3O4_Ciprofloxcin product will not be used for 

trial at farm level because its usage has recently been banned in aquaculture. Other nanodrugs, 

Polyme_Ag_Fe3O4_Oxytetracyclin, Polyme_Ag_Fe3O4_Doxycyclin, and Polyme_Ag_Fe3O4_Doxycyclin_Florphenicol, 

are needed to further study because they did not show clearly the antibacterial activities against AHPND-caused 

bacterial strain in this study. These results indicated the potential use of nanodrugs (Polyme_Ag_Fe3O4_Antibiotics) 

in treatment of AHPND in shrimp. 

Keywords: AHPND, antibiotic, nanodrug, shrimp, Vibrio parahaemolyticus. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngh÷ nuĆi tĆm nđęc lĜ đã và đang đĂng vai 

trò quan trąng trong ngành nuôi trćng thuğ sân 

Ě nđęc ta. Theo Tĉng cĐc Thuğ sân nëm 2016, 

sân lđĜng tĆm nđęc lĜ Ě nđęc ta đät 650 nghìn 

tçn, mang läi giá trĀ kim ngäch xuçt khèu 3,1 tğ 

USD. Mðc dù vêy, sĖ xuçt hiûn cĎa các loäi dĀch 

bûnh hàng nëm vén gây ra nhĕng thiût häi nhçt 

đĀnh cho ngh÷ nuôi. TĒ nëm 2009, dĀch bûnh 

nguy hiùm trön tĆm đđĜc ghi nhên täi các quĈc 

gia sân xuçt tôm Ě khu vĖc ĐĆng Nam Á, trong 

đĂ cĂ bûnh hoäi tĔ gan tĐy cçp (Acute 

hepatopancreatic necrosis disease - AHPND) Ě 

Viût Nam. Tác nhân gây bûnh AHPND đđĜc cho 

là do vi khuèn mang plasmid có chēa gen đċc 

lĖc gây hoäi tĔ gan tĐy cçp (Lightner, 2014; 

Sasiwipa et al., 2014). Cho đøn nay, tác nhân 

gây bûnh AHPND đã đđĜc xác nhên bao gćm 

Vibrio parahaemolyticus (Tran et al., 2013), V. 

harveyi (Kondo et al., 2015), V. sinaloensis 

(LinThong et al., 2014) và V. campbellii (Dong 

et al., 2017; Han, 2017).  

Đù ngën ngĒa dĀch bûnh do tác nhân vi 

khuèn gây ra, nhi÷u loäi kháng sinh đã đđĜc sĔ 

dĐng trong nuôi trćng thĎy sân (NTTS). Tuy 

nhiên, viûc sĔ dĐng kháng sinh khĆng đčng qui 

đĀnh, không kiùm soát đã gåy tác đċng xçu đøn 

mĆi trđĘng, hû sinh thái, đù läi dđ lđĜng trong 

sân phèm thĎy sân và dén đøn hiûn tđĜng 

kháng kháng sinh (Sarter et al., 2007).  

Gæn đåy, cĆng nghû nano đã và đang cĂ 

nhĕng bđęc phát triùn mänh mô vęi rçt nhi÷u 

ēng dĐng trong NTTS nhđ trong nghiön cēu 

chèn đoán bûnh, trong sân xuçt víc xin và thēc 

ën thuğ sân, trong công nghû ląc và xĔ lĞ nđęc ô 

nhiúm, đðc biût là ēng dĐng ti÷m nëng cĎa công 

nghû nano trong hû vên chuyùn thuĈc thông 

minh làm tëng thĘi gian tćn täi cĎa thuĈc trong 

cė thù đċng vêt thĎy sân, chĈng läi sĖ phân hĎy 

cĎa thuĈc do các emzyme trong đđĘng ruċt cĎa 

đċng vêt thĎy sân, giâm thiùu sĖ phân rã cĎa 

thuĈc trong mĆi trđĘng nđęc, giâm thiùu lđĜng 

thuĈc sĔ dĐng nhđng vén đâm bâo đđĜc hiûu quâ 

kháng khuèn cĎa thuĈc, qua đĂ giâm thiùu đøn 

mēc tĈi đa dđ lđĜng thuĈc tćn dđ trong sân phèm 

thĎy sân (Rather, 2011; Shaalan et al., 2016). 

Chính vì vêy nghiên cēu này cĎa chúng tôi 

đđĜc tiøn hành nhìm đánh giá khâ nëng diût 

khuèn cĎa các sân phèm nano SP3 

(Polyme_Ag_Fe3O4_Kháng sinh) đĈi vęi chĎng vi 

khuèn gây bûnh AHPND, làm cė sĚ phát triùn 

chø phèm nano ēng dĐng trong phòng trĀ bûnh 

trön tĆm nuĆi nđęc lĜ, góp phæn phát triùn ngh÷ 

nuĆi tĆm nđęc lĜ b÷n vĕng, đâm bâo an toàn 

thĖc phèm và thân thiûn vęi mĆi trđĘng. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

2.1. Vêt liệu nghiên cứu 

06 sân phèm nano SP3 

(Polyme_Ag_Fe3O4_Kháng sinh) däng dung dĀch 

đđĜc sân xuçt và cung cçp bĚi Viûn Khoa hąc 

DđĜc liûu, Viûn Hàm lâm Khoa hąc và Công 

nghû Viût Nam, thuċc chđėng trünh DĖ án trąng 

điùm cçp Viûn Hàn lâm Khoa hąc và Công nghû 

Viût Nam “Nghiön cēu ēng dĐng công nghû 

nano trong nông nghiûp”. Các sân phèm nano 

SP3 vęi các thành phæn cçu täo nhđ sau: 

+ Polyme_Ag_Fe3O4_Oxytetracylin (Kí hiûu: 

SP3.1_Fe_OTC):  

Alginate: 2 mg/ml + nano Fe3O4: 2 mg/ml + 

nano Ag: 100 ppp + Oxytetracyclin: 1 mg/ml 

+ Polyme_Ag_Fe3O4_Oxytetracylin (Kí hiûu 

SP3.2_Fe_OTC): 

Alginate: 1 mg/ml + nano Fe3O4: 2 mg/ml + 

nano Ag: 100 ppp + Oxytetracyclin: 2,5 mg/ml 

+ Polyme_ Ag_Fe3O4_Ciprofloxacin (Kí hiûu: 

SP3_Fe_Cipro):  

Alginate: 1 mg/ml + nano Fe3O4: 4 mg/ml + 

nano Ag: 50 ppp + Ciprofloxacin: 1 mg/ml 

+ Polyme_Doxycyclin (Kí hiûu: 

SP3_Fe_Doxy):  

Alginate: 2 mg/ml + nano Fe3O4: 2 mg/ml + 

nano Ag: 100 ppp + Doxycyclin: 1 mg/ml 

+ Polyme_Florphenicol (Kí hiûu: 

SP3_Fe_Flor):  

Alginate: 2 mg/ml + nano Fe3O4: 2 mg/ml + 

nano Ag: 100 ppp + Florphenicol:  1 mg/ml 

+ Polyme_Doxycyclin_Florphenicol (Kí hiûu: 

SP3_Fe_Doxy_Flor):  
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Alginate: 1 mg/ml + nano Fe3O4: 2 mg/ml + 

nano Ag: 100 ppp + Kháng sinh mĊi loäi: 1 

mg/ml. 

ChĎng vi khuèn V. parahaemolyticus 

KC12.020 gây bûnh AHPND (Phan ThĀ Vân và 

cs., 2014) hiûn đang đđĜc lđu giĕ täi Trung tâm 

quan tríc môi trđĘng và bûnh thĎy sân mi÷n 

Bíc (CEDMA) thuċc Viûn Nghiên cēu Nuôi 

trćng ThĎy sân I (RIA1). 

Đÿa giçy thçm vô trùng do công ty TNHH 

Nam Khoa sân xuçt. 

MĆi trđĘng TCBS (Thiosulfate Citrate Bile 

Salt) chąn ląc cho vi khuèn Vibrio. MĆi trđĘng 

Nutrient Broth (NB) bĉ sung 2% NaCl đù nuôi 

cçy tëng sinh, Mueller Hinton Agar (MHA) bĉ 

sung 2% NaCl dČng đù đánh giá khâ nëng tiöu 

diût vi khuèn cĎa các sân phèm nano. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

22.1. Chuẩn bị các sân phẩm nano SP3 

(Polyme_Ag_Fe3O4_Kháng sinh) thử 

nghiệm 

+ Các sân phèm nano SP3 (SP3.1_Fe_OTC, 

SP3.2_Fe_OTC, SP3_Fe_Doxy, SP3_Fe_Flor và 

SP3_Fe_Doxy_Flor) đđĜc tính toán tĒ nćng đċ 

kháng sinh ban đæu đù đâm bâo hàm lđĜng 

kháng sinh đđĜc thĔ nghiûm là 15; 20; 30 và 40 

µg. Các ĐC (30) và ĐC (40) là các kháng sinh 

tđėng ēng đđĜc sĔ dĐng đù sân xuçt sân phèm 

nano vęi hàm lđĜng thĔ nghiûm là 30 và 40 µg. 

ĐC (-) là DMSO. 

+ Sân phèm nano SP3_Fe_Cipro đđĜc tính 

toán tĒ nćng đċ kháng sinh ban đæu đù đâm bâo 

hàm lđĜng kháng sinh đđĜc thĔ nghiûm là 1; 

2,5; 5 và 7,5 µg. ĐC (5) và ĐC (7) là đĈi chēng 

kháng sinh Ciprofloxacin vęi hàm lđĜng thĔ 

nghiûm là 5 và 7,5 µg. 

2.2.2. Chuẩn bị vi khuẩn gây bệnh AHPND 

để thử nghiệm 

ChĎng vi khuèn V. parahaemolyticus 

KC12.020 tĒ tĎ - 800C đđĜc cçy ria trön đÿa 

thäch TCBS rći Ď Ě nhiût đċ 29 - 30oC trong tĎ 

çm nuôi cçy vi sinh. Sau 24 giĘ nuôi cçy, mċt 

khuèn läc đėn đđĜc lĖa chąn đù nuôi cçy tëng 

sinh trong mĆi trđĘng lăng NB (nhiût đċ 29 - 

30oC, tĈc đċ líc 200 vāng/phčt) đù thu dĀch vi 

khuèn. Mêt đċ vi khuèn đđĜc xác đĀnh theo 

phđėng pháp đo mêt đċ quang (OD) Ě bđęc sóng 

 = 600 nm, kiùm tra läi bìng phđėng pháp pha 

loãng và đĀnh lđĜng trön đÿa thäch. Mêt đċ vi 

khuèn thĔ nghiûm là 108 cfu/ml. 

2.2.3. Thử nghiệm đánh giá hoạt tính 

kháng khuẩn của các sân phẩm nano SP3 

Hoät tính kháng khuèn cĎa sân phèm nano 

SP3 đđĜc kiùm tra bìng phđėng pháp kháng 

sinh đć khuøch tán trön đÿa thäch cĎa Kirby-

Bauer, sĔ dĐng mĆi trđĘng MHA. ChĎng vi 

khuèn dùng thĔ nghiûm (nćng đċ 108 cfu/ml) 

đđĜc trang đ÷u trön các đÿa thäch MHA. Các thù 

tích dung dĀch cĎa sân phèm SP3 tđėng ēng vęi 

các hàm lđĜng kháng sinh lĖa chąn thĔ nghiûm 

đđĜc nhă trön các đÿa giçy thçm vô trùng rći đðt 

trön đÿa thäch đã đđĜc trang vi khuèn. Tđėng 

tĖ, các kháng sinh đĈi chēng cďng đđĜc chuèn bĀ 

Ě hàm lđĜng thĔ nghiûm và nhă lön các đÿa giçy 

thçm vĆ trČng. Đÿa thäch sau đĂ đđĜc Ď trong tĎ 

çm 29 - 30oC. Sau 24 giĘ nuôi cçy, đÿa thäch 

đđĜc lçy ra đù đo đđĘng kính vòng vô khuèn. 

2.2.4. Đo đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

DĖa vào đđĘng kính cĎa vòng vô khuèn 

theo tài liûu “The Clinical and Laboratory 

Standards Institute” (CLSI, 2006) đù đánh giá 

hoät tính kháng khuèn cĎa sân phèm nano SP2 

thĔ nghiûm. Nøu: 

+ ĐđĘng kính vòng vô khuèn  11 mm: Vi 

khuèn kháng kháng sinh 

+ ĐđĘng kính vòng vô khuèn 12 - 15 mm: 

Trung bình 

+ ĐđĘng kính vòng vô khuèn  16 mm: 

Nhäy (Kháng sinh cĂ đċ nhäy vęi vi khuèn). 

ĐđĘng kính vòng vô khuèn càng lęn thü đċ nhäy 

càng cao. 

2.3. Xử lý số liệu 

Các thí nghiûm đđĜc bĈ trí ngéu nhiên và 

đđĜc lðp läi 2 læn. SĈ liûu đđĜc xĔ lý bìng phæn 

m÷m Excel 2011 và phån tých theo phđėng pháp 

thĈng kê mô tâ. 
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3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Kết quâ 

Køt quâ thĔ nghiûm đánh giá khâ nëng diût 

khuèn cĎa các sân phèm nano (SP3.1_Fe_OTC, 

SP3.2_Fe_OTC, SP3_Fe_Doxy, SP3_Fe_Flor và 

SP3_Fe_Doxy_Flor) đđĜc trình bày Ě bâng 1 và 

hünh 1, trong khi đĂ køt quâ diût khuèn cĎa sân 

phèm SP3_Fe_Cipro đđĜc trình bày Ě bâng 2 và 

hình 2. 

Các sân phèm nano SP3 thĔ nghiûm đ÷u có 

đċ nhäy tĒ trung bünh đøn đċ nhäy cao đĈi vęi 

chĎng vi khuèn V. parahaemolyticus KC12.020 

gây bûnh AHPND trön tĆm nuĆi nđęc lĜ, thù 

hiûn đđĘng kính vòng vô khuèn thçp nhçt là 

11,5 µg (Ě hàm lđĜng kháng sinh 15 µg đĈi vęi 

sân phèm SP3.1_Fe_OTC) và cao nhçt là 20,5 

µg (Ě hàm lđĜng kháng sinh 30 µg đĈi vęi sân 

phèm nano SP3_Fe_Doxy và Ě hàm lđĜng kháng 

sinh 5 µg đĈi vęi sân phèm nano SP3_Fe_Cipro). 

 

Hình 1. Đường kính vñng vô khuèn cûa các sân phèm SP3  

đối với vi khuèn gåy bệnh AHPND 

Ghi chú: (A) SP3.1_Fe_OTC; (B) SP3.2_Fe_OTC; (C) SP3_Fe_Doxy; (D) SP3_Fe_Flor; (E) SP3_Fe_Doxy_Flor (đối chứng 

Doxycyclin) và (F) SP3_Fe_ Doxy_Flor (đối chứng Florphenicol) 
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Bâng 1. Khâ nëng diệt khuèn cûa 5 sân phèm SP3 đối với vi khuèn gây bệnh AHPND 

Loại kháng 
sinh thử 
nghiệm 

Hàm lượng 
kháng sinh 
thử nghiệm 

(µg) 

Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

SP3.1_Fe_OTC SP3.2_Fe_OTC SP3_Fe_Doxy SP3_Fe_Flor SP3_Fe_Doxy_Flor 

Kháng sinh 
- nano SP3 

15 11,5 ± 0,7 14,25 ± 0,4 17,25 ± 0,4 12,5 ± 0,7 15,5 ± 0,7 

20 14,25 ± 0,4 15,5 ± 0,7 18,5 ± 0,7 14,25 ± 0,4  16,5 ± 0,7 

30 15,5 ± 0,7 17,25 ± 0,4 20,5 ± 0,7  15,5 ± 0,7 18,5 ± 0,7 

40 16,15 ± 0,4 18,25 ± 0,4 21,5 ± 0,7  16,5 ± 0,7 20 ± 0 

Kháng sinh 
đối chứng * 

30** 18 ± 0 19 ± 0 21,5 ± 0,7 15 ± 0 14,5 ± 0,7*** 

40 19 ± 0 19,5 ± 0,7 22,5 ± 0,7 16 ± 0 16 ± 0*** 

Ghi chú: (*) Kháng sinh đối chứng được sử dụng trong mỗi thử nghiệm là chính kháng sinh được sử dụng kết hợp với hät nano 

täo sân phèm SP3; (**) Hàm lượng kháng sinh được sử dụng ở các đïa kháng sinh đồ thương mäi đối với kháng sinh 

Oxytetracyclin, Doxycyclin và Florphenicol; (***) Đường kính đối với kháng sinh Florphenicol 

Bâng 2. Khâ nëng diệt khuèn cûa sân phèm SP3_Fe_Cipro  

đối với vi khuèn gây bệnh AHPND 

Hàm lượng kháng sinh thử nghiệm (µg) Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

Kháng sinh - nano 
SP3 

1 16,25 ± 0,4 

2,5 19,5 ± 0,7 

5 20,5 ± 0,7 

7,5 20,5 ± 0,7 

Ciprofloxacin 5* 16,5 ± 0,7 

7.5 17 ± 0 

Ghi chú: (*) Hàm lượng kháng sinh sử dụng ở đïa kháng sinh đồ thương mäi đối với kháng sinh Ciprofloxacin 

 

Hình 2. Đường kính vñng vô khuèn cûa SP3_Fe_Cipro  

đối với vi khuèn gåy bệnh AHPND  

Ghi chú: (A) Ciprofloxacin sử dụng là 5 µg (ĐC-5) (B) Ciprofloxacin sử dụng là 7,5 µg (ĐC-7). Kết quâ so sánh hiệu quâ diệt 

khuèn cûa các sân phèm nano SP3 (Polyme_Ag_Fe3O4_Kháng sinh) đối với kháng sinh đối chứng cho thçy:  
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Sân phèm nano SP3.1_Fe_OTC có khâ 

nëng diût vi khuèn gây bûnh AHPND thçp hėn 

so vęi kháng sinh Oxytetracyclin và chþ đät Ě 

mēc trung bình Ě tçt câ các hàm lđĜng kháng 

sinh thĔ nghiûm (đđĘng kính vòng vô khuèn cao 

nhçt là 16,25 mm) (Bâng 1, Hình 1A). Trong khi 

đĂ, khâ nëng diût khuèn cĎa sân phèm nano 

SP3.2_Fe_OTC tđėng đđėng vęi kháng sinh 

Oxytetracyclin khi đđĜc thĔ nghiûm Ě hàm 

lđĜng kháng sinh 30 µg và 40 µg (đđĘng kính 

vòng vô khuèn dao đċng tĒ 17,25 - 18,25 mm). 

Tuy nhiên, køt quâ thĔ nghiûm Ě các hàm lđĜng 

kháng sinh ≤ 20 µg cĎa sân phèm nano này cho 

køt quâ kháng khuèn chþ đät Ě mēc trung bình 

(đđĘng kính vòng vô khuèn ≤ 16 mm) (Bâng 1, 

Hình 1B). Køt quâ thĔ nghiûm này chđa thù 

hiûn rõ hiûu quâ diût khuèn cĎa sân phèm nano 

køt hĜp giĕa hät nano Fe3O4, hät nano Ag và 

Oxytetracyclin. 

Sân phèm nano SP3_Fe_Doxy có khâ nëng 

tiêu diût vi khuèn gây bûnh AHPND Ě tçt câ các 

hàm lđĜng kháng sinh thĔ nghiûm (đđĘng kính 

vòng vô khuèn thçp nhçt đät 17,25 mm). Mðc 

dù khâ nëng tiöu diût vi khuèn gây bûnh 

AHPND cĎa sân phèm nano này chþ tđėng 

đđėng vęi kháng sinh Doxycylin khi đđĜc thĔ 

nghiûm Ě hàm lđĜng kháng sinh 30 µg và 40 µg 

(đđĘng kính vòng vô khuèn dao đċng tĒ 20,5 - 

21,5 mm) nhđng khi đđĜc thĔ nghiûm Ě hàm 

lđĜng kháng sinh là 15 µg (li÷u lđĜng bìng ½ 

li÷u lđĜng cĎa kháng sinh Doxycyclin đđĜc 

khuyøn cáo sĔ dĐng), sân phèm nano 

SP3_Fe_Doxy đã cĂ køt quâ tiêu diût vi khuèn 

(đđĘng kính vòng vô khuèn đät 17,25 mm) 

(Bâng 1, Hình 1C). Køt quâ thĔ nghiûm này cho 

thçy hiûu quâ diût khuèn cĎa sân phèm nano 

SP3_Fe_Doxy so vęi kháng sinh Doxycylin sĔ 

dĐng đėn ló. 

Sân phèm nano SP3_Fe_Flor có khâ nëng 

kháng khuèn chþ đät Ě mēc trung bình Ě tçt câ 

các hàm lđĜng kháng sinh thĔ nghiûm (Bâng 1, 

Hình 1D) thù hiûn đđĘng kính vòng vô khuèn 

cao nhçt dao đċng tĒ 15,5 - 16,5 mm Ě hàm 

lđĜng kháng sinh thĔ nghiûm 30 µg và 40 µg.  

Køt quâ thĔ nghiûm này chđa thù hiûn rõ ti÷m 

nëng cĎa sân phèm nano SP3_Fe_Flor khi køt 

hĜp giĕa hät nano Ag và Fe3O4 vęi kháng sinh 

Florphenicol.  

Sân phèm nano SP3_Fe_Doxy_Flor køt hĜp 

đćng thĘi vęi 02 kháng sinh Doxycylin và 

Florphenicol thù hiûn khâ nëng diût vi khuèn 

gây bûnh AHPND thçp hėn so vęi kháng sinh 

Doxycyclin nhđng cao hėn so vęi kháng sinh 

Florphenicol khi đđĜc thĔ nghiûm Ě hàm lđĜng 

kháng sinh 30 µg và 40 µg (đđĘng kính vòng vô 

khuèn dao đċng tĒ 18,5 - 20 mm), trong khi đĂ 

køt quâ thĔ nghiûm Ě hàm lđĜng kháng sinh ≤ 

20 µg, sân phèm nano SP3_Fe_Doxy_Flor chþ 

cho køt quâ kháng khuèn Ě mēc đċ trung bình 

(đđĘng kính vòng vô khuèn dao đċng 15,5 mm - 

16,5 mm) (Bâng 1, Hình 1E,F). Køt quâ thĔ 

nghiûm này chđa thù hiûn rõ ti÷m nëng diût 

khuèn cĎa sân phèm nano SP3_Fe_Doxy_Flor. 

Sân phèm nano SP3_Fe_Cipro (Bâng 2, 

Hình 2A, B) cho thçy ti÷m nëng diût khuèn rõ 

rût khi hàm lđĜng kháng sinh đđa vào thĔ 

nghiûm chþ bìng 1/5 hàm lđĜng kháng sinh 

Ciprofloxacin sĔ dĐng đėn ló (đđĘng kính vòng 

vô khuèn cĎa Polymer_Cipro đät 16,25 mm khi 

thĔ nghiûm Ě hàm lđĜng kháng sinh 1 µg trong 

khi đđĘng kính vòng vô khuèn cĎa kháng sinh 

Ciprofloxacin đėn ló đĈi chēng sĔ dĐng Ě hàm 

lđĜng 5 µg đät khoâng 16,5 mm). 

3.2. Thâo luên 

Cho đøn nay, có ít nhçt 3 chĎng vi khuèn 

Vibrio đã đđĜc xác đĀnh là tác nhân gây bûnh 

AHPND trön tĆm nuĆi nđęc lĜ Ě Viût Nam, đĂ là 

V. parahaemolyticus KC12.020, V. 

parahaemolyticus KC13.14.2 (Phan ThĀ Vân và 

cs., 2014) và V. harveyi KC13.17.5 (Kondo et al., 

2015). Trong nghiên cēu này, chĎng vi khuèn V. 

parahaemolyticus KC12.020 đđĜc sĔ dĐng làm 

vêt liûu thĔ nghiûm đánh giá khâ nëng diût 

khuèn cĎa các sân phèm nano køt hĜp vęi 

kháng sinh, Polyme_Ag_Fe3O4_Kháng sinh. 

Viûc läm dĐng sĔ dĐng kháng sinh không 

đčng cách trong đi÷u trĀ bûnh nĂi chung đã và 

đang dén tęi hiûn tđĜng kháng kháng sinh trên 

toàn cæu. Hiûn tđĜng kháng kháng sinh không 

chþ đđĜc ghi nhên Ě con ngđĘi, đċng vêt trên cän 

mà câ Ě các đċng vêt thuğ sân (Hameed et al., 
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2003; Sarter et al., 2007). Chính vì vêy, viûc 

nghiên cēu thĔ nghiûm các sân phèm kháng 

sinh có ngućn gĈc tĒ thâo dđĜc cďng nhđ viûc 

nghiên cēu ēng dĐng công nghû nano trong viûc 

nâng cao hiûu quâ sĔ dĐng thuĈc kháng sinh, 

giâm li÷u lđĜng sĔ dĐng nhđng vén mang läi 

hiûu quâ trĀ bûnh cao là đi÷u rçt cæn thiøt, phù 

hĜp vęi sĖ phát triùn cĎa xã hċi theo hđęng an 

toàn thĖc phèm và thân thiûn vęi mĆi trđĘng 

(Mahesh & Satish, 2008; Solanki, 2010).  

Gæn đåy, cĆng nghû nano cďng đã và đang 

đđĜc quan tâm ēng dĐng trong lÿnh vĖc y hąc 

thuğ sân bao gćm lÿnh vĖc chèn đoán bûnh, sân 

xuçt víc xin phòng bûnh và là công cĐ vên 

chuyùn thuĈc và gen thông minh (Shaalan et al., 

2016). Hät nano PLGA køt hĜp vęi Rifampicin 

cho hiûu quâ đi÷u trĀ Mycobacterium marinum 

cao, nâng cao tğ lû sĈng cĎa trēng cá ngĖa vìn 

khi so sánh vęi thuĈc Rifampicin sĔ dĐng đėn ló 

(Fenaroli et al., 2014). Hät nano Chitosan và 

PLGA đđĜc sĔ dĐng nhđ chçt bĉ trĜ trong 

nghiên cēu sân xuçt ADN víc xin cho cá (Li et 

al., 2013; Tian et al., 2008). Trong lÿnh vĖc chèn 

đoán bûnh, hät nano đđĜc ēng dĐng trong sân 

xuçt kít chèn đoán bûnh do vi khuèn, ký sinh 

trČng và vi rčt nhđ chèn đoán bûnh 

Furunculosis Ě cá (Saleh et al., 2011), phát triùn 

kit LAMP chèn đoán vi rčt gåy bûnh đæu vàng 

trên tôm (Jaroenram et al., 2012). 

Ở nđęc ta, mðc dù công nghû nano đã và 

đang đđĜc ēng dĐng nhi÷u trong y sinh nhđ ēng 

dĐng trong viûc dén truy÷n và phân phĈi thuĈc 

hđęng đých phĐc vĐ viûc chèn đoán và hĊ trĜ 

đi÷u trĀ các bûnh ác týnh nhđ ung thđ (Ha et al., 

2011; Ha et al., 2016), song các ēng dĐng cĎa 

công nghû nano trong NTTS còn rçt khiêm tĈn 

và męi mó. Nghiên cēu cĎa Ha et al. (2011) đã 

cho thçy hû vêt liûu nano (gćm Fe3O4/o-

Carboxymethy Chitosan/DĀch chiøt tinh cĎa cĎ 

nghû) đđa dén dĀch chiøt tinh cĎ nghû vào trong 

tø bào đng thđ HT29 hiûu qua hėn rçt nhi÷u so 

vęi dĀch chiøt tinh cĎ nghû khi sĔ dĐng Ě däng 

đėn ló, đã gĂp phæn nâng cao hiûu quâ trong hĊ 

trĜ đi÷u trĀ bûnh ung thđ. Nĉi bêt trong các 

nghiên cēu ēng dĐng nano vào NTTS là køt quâ 

nghiên cēu cĎa nhóm tác giâ Trđėng Vën 

Chđėng và cs. (TrđĘng Đäi hąc Khoa hąc Huø) 

køt hĜp vęi công ty Huetronics Ltd. vęi 3 sân 

phèm: Nano bäc (colpa nano feed) nâng sēc đ÷ 

kháng cho tôm và khĔ đċc mĆi trđĘng nđęc; HĊn 

hĜp than hoät tính nano - nano sít (colpa 

carbon) và nano TiO2 køt hĜp H2O2 làm säch 

nđęc, diût khuèn và diût tâo.  

Trong nghiên cēu này, công nghû nano đã 

đđĜc ēng dĐng trong chø täo sân phèm køt hĜp 

giĕa hät nano Ag, hät nano Fe3O4 và kháng sinh 

vęi mĐc đých giâm lđĜng kháng sinh sĔ dĐng đù 

giâm thiùu lđĜng kháng sinh tćn dđ trong mĆi 

trđĘng và trong sân phèm đċng vêt thuğ sân mà 

vén đâm bâo hiûu quâ trong đi÷u trĀ bûnh 

AHPND trên tôm. Køt quâ nghiên cēu in vitro 

bđęc đæu cho thçy ti÷m nëng diût vi khuèn gây 

bûnh AHPND cĎa sân phèm SP3_Fe_Doxy và 

SP3_Fe_Cipro (Bâng 1 và 2). Ở hàm lđĜng 

kháng sinh thĔ nghiûm là 15 µg (bìng ½ li÷u 

lđĜng kháng sinh Doxycyclin đėn ló đđĜc 

khuyøn cáo sĔ dĐng), sân phèm nano 

SP3_Fe_Doxy đã cho hiûu quâ tiêu diût vi 

khuèn gây bûnh AHPND. Tđėng tĖ sân phèm 

SP3_Fe_Cipro cho hiûu quâ tiêu diût vi khuèn 

gây bûnh AHPND Ě hàm lđĜng kháng sinh thĔ 

nghiûm chþ bìng 1/5 li÷u lđĜng kháng sinh 

Ciprofloxacin đėn ló đđĜc khuyøn cáo sĔ dĐng. 

Kháng sinh Doxycylin đã và đang đđĜc khuyøn 

cáo sĔ dĐng do có hiûu quâ diût khuèn tĈt đĈi 

vęi vi khuèn gây bûnh AHPND (Phan ThĀ Vân 

và cs., 2013), nhđng kháng sinh Ciprofloxacin 

läi męi bĀ cçm sĔ dĐng trong NTTS theo thông 

tđ 10/2016/TT-BNNPTNT. Nhđ vêy, mðc dù 

sân phèm SP3_Fe_Cipro cho køt quâ kháng 

khuèn cao trong đi÷u kiûn in vitro nhđng sân 

phèm này sô khĆng đđĜc tiøp tĐc đđa ra thĔ 

nghiûm ngoài thĖc đĀa.  

Cďng trong nghiön cēu này, các sân phèm 

nano SP3.1_Fe_OCT, SP3.2_Fe_OCT, 

SP3_Fe_Flor và SP3_Fe_Doxy_For đ÷u chđa thù 

hiûn rõ ti÷m nëng kháng vi khuèn gây bûnh 

AHPND khi so sánh vęi kháng sinh đėn ló đĈi 

chēng (Bâng 1), do vêy cæn phâi tiøp tĐc nghiên 

cēu thay đĉi trong công nghû phĈi täo giĕa hät 

nano và kháng sinh đù nâng cao hiûu quâ kháng 

khuèn cĎa sân phèm nano này. 
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4. KẾT LUẬN 

Trong các sân phèm nano thĔ nghiûm, sân 

phèm nano Polyme_Ag_Fe3O4_Doxycyclin và 

Polyme_Ag_Fe3O4_Ciprofloxacin bđęc đæu cho 

thçy hiûu quâ diût khuèn cao đĈi vęi vi khuèn 

gây bûnh AHPND trön tĆm nuĆi nđęc lĜ. ĐđĘng 

kính vòng vô khuèn cĎa sân phèm 

Polyme_Ag_Fe3O4_Doxycyclin đät 17,25 mm khi 

hàm lđĜng kháng sinh thĔ nghiûm bìng mċt 

nĔa (1/2) hàm lđĜng kháng sinh Doxycyclin 

đđĜc khuyøn cáo sĔ dĐng. ĐđĘng kính vòng vô 

khuèn cĎa sân phèm Polyme_Ag_Fe3O4_ 

Ciprofloxacin tđėng đđėng vęi đđĘng kính vòng 

vô khuèn cĎa kháng sinh Ciprofloxacin đĈi 

chēng khi li÷u lđĜng kháng sinh thĔ nghiûm chþ 

bìng mċt phæn nëm (1/5) hàm lđĜng kháng sinh 

Ciprofloxacin đđĜc khuyøn cáo sĔ dĐng. Tuy 

nhiön Ciprofloxcin đã bĀ cçm sĔ dĐng trong 

NTTS (ThĆng tđ 10/2016/TT-BNNPTNT), do 

vêy sân phèm nano Polyme_Ag_Fe3O4_ 

Ciprofloxacin sô khĆng đđĜc tiøp tĐc thĔ nghiûm 

ngoài thĖc đĀa. 

Các sân phèm nano Polyme_Ag_Fe3O4_ 

Oxytetracyclin, Polyme_Ag_Fe3O4_Florphenicol 

và Polyme_Ag_Fe3O4_Doxycyclin_Florphenicol 

cæn tiøp tĐc đđĜc nghiên cēu đù khîng đĀnh rõ 

hėn ti÷m nëng ēng dĐng công nghû nano køt 

hĜp vęi kháng sinh trong viûc đi÷u trĀ bûnh hoäi 

tĔ gan tuġ cçp trön tĆm nuĆi nđęc lĜ. 
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